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Năm học 2020- 2021
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ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN TOÁN LỚP 2A3
Năm học 2020 - 2021
PHẦN I:  Trắc nghiệm (6 điểm): 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1:Vị trí của số 7 trong số 789 được đọc là  ? ( M1)
A. 70                                     B. 700
C.7                                      D. 7000
Câu 2:  Dấu cần điền vào chỗ chấm là: ( M1)

                       0 x 8  .......   2 : 0    
A. <                 
    B. >            
           C. =  
           D. +   
Câu 3: Số liền trước của số 999 là :(M 1)

A.    998                B.      1000               C. 997          D.    100 
  Số liền sau của số 500 là: ( M1)

A.    501                B. 499                     C. 105           D. 600

                   
Câu 4:  ... dm =  7 m ? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M2)


A . 70 dm                 B. 7 dm                C. 700 dm
    D.7m
[image: image1.jpg]


Câu 5: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?(M1)
A: 10 giờ 2 phút
B: 2 giờ 10 phút
C. 10 giờ 30 phút

D: 10 giờ 10 phút

Câu 6: Thứ 6 tuần này là ngày 23 tháng 4 . Vậy thứ 6 tuần tiếp theo là ngày bao nhiêu ?( M2)


A. 29


B. 28


C. 1


D. 30
Câu 7: Chữ số để điền vào ô trống là:   3 x 7 +        = 79  (M3)

A. 69


B. 58


C. 40


D. 56
Câu 8:  Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 100mm; 12cm; 15cm thì có chu vi là: (M3)
	A. 27 cm
	B. 127 cm
	C. 28 cm
	D. 37 cm



Câu 9: Kết quả của phép tính : 88+68-56  là : (M2)

A.100
B.90
C.80
D.92
PHẦN 2:  TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 10: Tìm một số biết rằng số đó cộng với số bé nhất có ba chữ số thì được số lớn nhất có ba chữ số (M4) 

Câu 11: Tìm x: (M3)
           a) x  x 5   =  32 + 18
                      b)   x:2  =  40-32
Câu 12: Tóm tắt và giải bài toán sau (M2) 
    Nhà An và nhà Bình có tất cả 685 con gà , riêng nhà An có 363 con gà . Hỏi nhà Bình có bao nhiêu con con gà ?
Eađrông, ngày 29 tháng 4 năm 2021                  


Chuyên môn duyệt:                                                                    
Người ra đề :  
                                                                                                      Phan Thị Thanh Tâm
ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM

PHẦN I:  Trắc nghiệm (6 điểm): 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1:Vị trí của số 7 trong số 789 được đọc là  ? ( M1=0,5đ)
                                 B. 700                                    
Câu 2:  Dấu cần điền vào chỗ chấm là: ( M1=0,5đ)

                       0 x 8  .......   2 : 0    
   C. =  
            

Câu 3: Số liền trước của số 999 là :(M 1= 0.5đ)

B.    998                

  Số liền sau của số 500 là: ( M1 =0.5 đ)

B.    501                
                   

Câu 4:  ... dm =  7 m ? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M2=1đ)


A . 70 dm                 

Câu 5: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?(M1=0.5đ
D: 10 giờ 10 phút

Câu 6: Thứ 6 tuần này là ngày 23 tháng 4 . Vậy thứ 6 tuần tiếp theo là ngày bao nhiêu ?( M2=0.5đ)

  D. 30
Câu 7: Chữ số để điền vào ô trống là:   3 x 7 +        = 79  (M3=0.5đ)

B. 58


Câu 8:  Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 100mm; 12cm; 15cm thì có chu vi là: (M3=1đ)
	D. 37 cm




Câu 9: Kết quả của phép tính : 88+68 -56  là : (M2=0,5đ)

A.100
PHẦN 2:  TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 10: Tìm một số biết rằng số đó cộng với số bé nhất có ba chữ số thì được số lớn nhất có ba chữ số (M4=1đ) 

Bài giải

Ta có: số bé nhất có ba chữ số là : 100

Số lớn nhất có ba chữ số là : 999

Vậy số cần tìm là: 999-100= 899

( HS chỉ viết được phép tính 999-100=899  cũng tính là đúng)

Câu 11: Tìm x: (M3=1 đ) Mỗi phép tính đúng 0,5đ
           a) x  x 5   =  32 + 18
                      b)   x  : 2=  40-32


x  x 5   =50
x  : 2=   8


x          =50: 5
x      = 8x 2

               x           = 10
x      = 16

Câu 12: Tóm tắt và giải bài toán sau (M2=2đ) 
Tóm tắt đúng (0,5đ). Lời giải đúng (0,5đ). Phép tính và đáp số đúng ( 0,5 đ)
    Nhà An và nhà Bình có tất cả 685 con gà , riêng nhà An có 363 con gà . Hỏi nhà Bình có bao nhiêu con con gà ?



 Tóm tắt:                                             Bài giải

      Có tất cả   : 685 con gà                                  Nhà Bình có số con gà là:

      Nhà An có: 363 con gà                              685 - 363 = 322 (con gà)

      Nhà Bình có: ... con gà?                                               Đáp số: 322 con gà
Ea đrông, ngày 29 tháng 4 năm 2021                 


Chuyên môn duyệt:                                                                 Người ra đề :  
                   Phan Thị Thanh Tâm                                                             
                               Ma trận đề thi cuối năm môn Tiếng Việt lớp 2A3
Năm học 2020 – 2021
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	Số câu
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Ea đrông, ngày 27 tháng 4 năm 2021                  


Duyệt củaKT:                                                                    
Người ra đề :  

Phan Thị Thanh Tâm
    

Duyệt BGH:

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2A3 

Năm học 2020 - 2021
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm):   

Học sinh bốc thăm một trong các bài tập đọc dưới đây và đọc một đoạn do giáo viên yêu cầu sau đó trả lời câu hỏi của nội dung đoạn vừa đọc:


- Ai ngoan sẽ được thưởng                         - Chuyện quả bầu                         

           - Bóp nát quả cam                                      - Tiếng chổi tre

- Sơn Tinh – ThủyTinh
                         -Vè chim
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm) 

 Đọc bài thầm bài:        Ngọn đèn vĩnh cửu 

       Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, không có tiền đi học, những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học bài.

       Khao khát học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. Không có dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.

       Biết Sĩ nhà nghèo, lại mượn sách để chép bài vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng, tươi cười nói:

        - Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa!

   (Theo cuộc sống và sự nghiệp)

     Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Ngô Thì Sĩ có sở thích gì? (M1-0,5)

  A. Thích đi chơi xa cùng các bạn.                  B. Thích đến trường học cùng các bạn.

 C. Thích đá cầu cùng các bạn.                        D. Thích đi mua sắm cùng bố mẹ.

Câu 2: Những đêm trăng sáng Sĩ thường làm gì? (M1-0,5)

     A. Sĩ ngồi ngắm trăng một mình.                         B. Sĩ chơi đùa cùng các bạn.
     C. Sĩ đi dạo quanh vườn.                                D. Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.

Câu 3: Vì sao ngày nhỏ Sĩ không được đến trường? (M2 - 0,5)

  A.Vì bố mẹ không muốn Sĩ biết chữ.            B. Vì Sĩ chỉ thích tự học vào ban đêm.

  C.Vì nhà nghèo, Sĩ không có tiền đi học.      
D.Vì Sĩ không thích học, chỉ thích đi câu cá với bố.

Câu 4: Vì sao Sĩ gọi mặt trăng là ngọn đèn vĩnh cửu? (M2 - 0,5)

 A. Vì mặt trăng không sáng vào ban ngày.
B.Vì mặt trăng soi sáng cho Sĩ học vào ban đêm.

C. Vì mặt trăng sáng cả ngày lẫn đêm.
  D.  Vì đêm nào trăng cũng sáng.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nhận xét về cậu bé Ngô Thì Sĩ. (M3-1)

Câu 6:  Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?) (M4 – 1) 
Câu 7:  Câu “Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng”được viết theo mẫu câu gì? (M1- 0,5) 
    A. Ai làm gì?           B. Ai thế nào?          C. Ai là gì?                    D. Vì sao?
Câu 8:  Trong câu “Chúng em hát ca trong giờ ra chơi ”  các từ chỉ hoạt động là:  (M2 - 0,5) 

  A. chúng em, hát.      B. Hát ca, ra chơi.       C. Chúng em, chơi.      D. Chúng em, ca
 Câu 9:  Điền dấu câu thích hợp vào mỗi ô trống (M3- 1)

	


      Vườn nhà em trồng toàn mít       Mùa trái chín vĩ   mít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con               

B. Kiểm tra viết (10 điểm )

1. CHÍNH TẢ :  Nghe - viết (4 điểm ): Nghe viết bài  “Những quả đào” (Tài liệu Hướng dẫn học Tiếng Việt 2 tập 2 trang 93). 

2/Viết đoạn văn ngắn (6 điểm): Hãy viết một đoạn văn ngắn (Từ 5 đến 7 câu) kể về một người thân của em ( bố ,mẹ , anh,chị ,ông , bà ,...) dựa vào gợi ý sau:
· Bố ( mẹ , anh , chị..) tên gì ? Làm nghề gì?
· Hằng ngày bố( mẹ , anh , chị ,...) làm những công việc gì?
· Những việc ấy có ích như thế nào?
· Tình cảm của em dành cho bố( mẹ , anh , chị ...) như thế nào?
Eađrông, ngày 29 tháng 4 năm 2021                 


Chuyên môn duyệt                                                                  Người ra đề :  

           Phan Thị Thanh Tâm
ĐÁP ÁN VÀ BAREM CHẤM ĐIỂM

A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

- Đọc sai tiếng, phát âm không chuẩn, sai phụ âm đầu, bỏ chữ, đọc chậm, ngắt nghỉ hơi chưa đúng chỗ,...(Tùy mức độ cho điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)

Câu 1: b - 0,5 điểm

Câu 2: d - 0,5 điểm

Câu 3: c - 0,5 điểm

Câu 4: b - 0,5 điểm

Câu 5:   Viết 1 – 2 câu nhận xét về cậu bé Ngô Thì Sĩ. (M3-1)

Trả lời đúng một trong các ý tương tự dưới đây được 1 điểm

Ngô Thì Sĩ là một cậu bé ngoan ngoãn, biết vượt qua mọi khó khăn để được học tập. 


Sĩ là một cậu bé có ý chí vượt khó trong học tập .


Ngô Thì Sĩ là một cậu học sinh nghèo nhưng có ý thức học tập tốt.

Câu 6: Trả lời đúng một trong các ý tương tự dưới đây được 1 điểm

         Phải ngoan ngoãn, vượt qua mọi khó khăn trong học tập thì mới học giỏi.


Cần có ý thức tốt trong học tập.

          .....................................

Câu 7: A. Ai làm gì? 0,5 điểm

Câu 8: B. Hát ca, ra chơi.(0,5 điểm)
Câu 9: Điền đúng dấu được 1 điểm.


Vườn nhà em trồng toàn mít. Mùa trái chín mít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con . 

B. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Viết chính tả (4 điểm)

- Tốc độ đạt yêu cầu:                                 1 đ

- Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu, cỡ chữ:        1 đ. 

- Viết đúng chính tả (sai không quá 5 lỗi) :1 đ

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp:  1 đ

* Lưu ý : 

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,25 điểm.
- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao – khoảng cách, trình bày bẩn …trừ 0,25 điểm.

2. Tập làm văn (5 điểm)

+ Nội dung: 3 điểm (Kể, tả được từ 5-7 câu, viết được các ý theo y/c của đề).

+ Kĩ năng: 3 điểm


- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm


- Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1điểm


- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm


Eađrông, ngày 29 tháng 4 năm 2021                  


Chuyên môn duyệt:                                                                  Người ra đề :  
Phan Thị Thanh Tâm
